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Mẫu số 01
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………………..
	……….., ngày …… tháng …… năm ……..


 
ĐỀ NGHỊ 
Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn
Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.
Tên Chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………………

Đăng ký kinh doanh: Số... do.... cấp ngày....tháng....năm....tại ………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn với dự án có các thông tin dưới đây:
1. Tên dự án: ………………………………………………………………………………………

2. Sự cần thiết đầu tư xây dựng: …………………………………………………………………

3. Vị trí: ………………………………………………………………………………………………

4. Quy mô, công suất: ………………………………………………………………………………

5. Phương thức kết nối giao thông: ………………………………………………………………

6. Tổng diện tích dự kiến xây dựng: ………………………………………………………………

7. Các nội dung khác và tài liệu liên quan kèm theo (nếu có): 
Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.
 

	 
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 02
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………………..
	……….., ngày …… tháng …… năm 20……..


 

TỜ KHAI 
Về việc mở Cảng cạn
Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.
Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………………

Đăng ký kinh doanh: Số ……… do ……… cấp ngày... tháng.... năm.... tại …………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………

Đề nghị công bố mở cảng cạn với các thông tin dưới đây:
1. Tên cảng cạn: ……………………………………………………………………………………

2. Vị trí cảng cạn: ……………………………………………………………………………………

3. Quy mô, công suất: ………………………………………………………………………………

4. Phương thức kết nối giao thông: ………………………………………………………………

5. Tổng diện tích: ……………………………………………………………………………………

6. Các nội dung khác (nếu có) và tài liệu liên quan kèm theo:
- Bản chụp có chứng thực Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;

- Bản chính Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công các hạng mục kết cấu hạ tầng cảng cạn;
- Bản chụp có chứng thực Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;
- Bản chụp có chứng thực Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
- Tài liệu liên quan khác (nếu có).
Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.
 

	 
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 03
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………………..
	……….., ngày …… tháng …… năm 20 ……..


 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố mở cảng cạn………..
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ………………………….……………………….……………………….………………..;
Căn cứ……………………….……………………….……………………….…………………..;
Căn cứ Nghị định số ……………………….. về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;
Xét đề nghị công bố mở cảng cạn của ........... và đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số …………….……………………….……………………….……………………….…………;
Theo đề nghị của …………………………………………….………………………………….,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố mở cảng cạn ....................... với các nội dung cơ bản sau đây:
1. Tên cảng cạn: ……………………….……………………….…………………………………

2. Vị trí cảng cạn: ……………………….……………………….…………………………………

3. Chủ đầu tư cảng cạn:.... ……………………….……………………….………………………

4. Mục tiêu của cảng cạn:. ……………………….……………………….………………………

..............................................................................................................................................

Điều 2.
1. Chủ đầu tư cảng cạn ………. thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số …………….về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức khai thác cảng cạn khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục và đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng cạn …………… theo quy định tại Nghị định số ……………… về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và quy định của pháp luật có liên quan.
3. Giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cảng cạn theo quy định tại Nghị định số ……………. về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực………………………., kể từ ngày ……………………….

Điều 4.
Chánh Văn phòng bộ, Chánh Thanh tra bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc……………., Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- ………………..
- Lưu: VT, ........... (3b)
	BỘ TRƯỞNG


 

Mẫu số 04
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………………..
	……….., ngày …… tháng …… năm 20 ……..


 
TỜ KHAI
Dừng hoạt động, đóng cảng cạn
Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………………………………………

Người diện theo pháp luật: ……………………………………………………………………….

Đăng ký kinh doanh: Số ……….do…………… cấp ngày.... tháng.... năm.... tại ……………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, tiến hành thủ tục đóng cảng cạn với các thông tin dưới đây:
1. Tên cảng cạn: ……………………………………………………………………………………

2. Vị trí: ………………………………………………………………………………………………

3. Lý do đóng: ………………………………………………………………………………………

4. Đề xuất chuyển giao quản lý nhân sự, đất đai (nếu có): ……………………………………

5. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có): ………………………………………..

6. Các nội dung khác và các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có): 
Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết./.
 

	 
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 05
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………………..
	……….., ngày …… tháng …… năm ……..


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đóng cảng cạn
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ ……………………………………………………………………………………………;

Căn cứ…………………………………………………………………………………………….;
Căn cứ Nghị định số ………………về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;
Xét đơn đề nghị công bố đóng cảng cạn của …………………………………………………;

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố đóng cảng cạn 
Điều 2.
1. Chủ đầu tư cảng cạn ……………………………có trách nhiệm …………………………..

2. ........................................................................................................................................

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số……………………………

Điều 4.
Chánh Văn phòng bộ, Chánh Thanh tra bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc…………………, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Vụ: ……………..;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, .............. (3b)
	BỘ TRƯỞNG


 

Mẫu số 06
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………………..
	……….., ngày …… tháng …… năm 20 ……..


 

TỜ KHAI
Đổi tên cảng cạn
Kính gửi: ………………………….............(1)
Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Người diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………

Đăng ký kinh doanh: Số ……….do……… cấp ngày……….. tháng …..năm.......... tại…….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………..

Đề nghị ………(1)………… xem xét, chấp thuận đổi tên cảng cạn với các thông tin dưới đây:
1. Tên công trình: …………………………………………………………………………………

2. Vị trí: ……………………………………………………………………………………………..

3. Tên cũ đã công bố: ……………………………………………………………………………

4. Tên mới: …………………………………………………………………………………………

5. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có): ………………………………………

6. Các nội dung khác và các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có): …………………………

Kính đề nghị …………………………… (1) …………………………… xem xét, giải quyết./.
 

	 
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên của cấp có thẩm quyền đổi tên.
 

Mẫu số 07
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………………..
	……….., ngày …… tháng …… năm 20 ……..


 
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CẢNG CẠN
Kính gửi: ……………………………. (1)

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

Tên cảng cạn: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………

	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm trước
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	A
	C
	1
	2
	3

	I. Tổng sản lượng
	 
	 
	 
	 

	1. Lượng hàng xuất khẩu
	tấn
	 
	 
	 

	 
	TEU
	 
	 
	 

	2. Lượng hàng nhập khẩu
	tấn
	 
	 
	 

	 
	TEU
	 
	 
	 

	3. Lượng hàng nội địa
	 
	 
	 
	 

	- Xuất nội địa
	tấn
	 
	 
	 

	 
	TEU
	 
	 
	 

	- Nhập nội địa
	tấn
	 
	 
	 

	 
	TEU
	 
	 
	 

	II. Diện tích kho, bãi
	 
	 
	 
	 

	1. Diện tích kho
	m2
	 
	 
	 

	2. Diện tích bãi
	m2
	 
	 
	 

	III. Doanh thu
	đồng
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	
Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	…….., ngày… tháng…năm….
Đại diện pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu, họ tên)


 

Ghi chú: (1) Tên của cấp có thẩm quyền đổi tên.

